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HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
__________

1. Hỏi: Pháp luật Việt Nam quy định trẻ em là người bao nhiêu tuổi?
Đáp: Luật Trẻ em năm 2016 quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi.
2. Hỏi: Xâm hại trẻ em là gì?
Đáp: Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.
3. Hỏi: Tình hình xâm hại trẻ em ở nước ta hiện nay?
Đáp: Thời gian gần đây, nhiều vụ xâm hại trẻ em được các phương tiện truyền thông đưa tin, với tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng, khiến nhiều người dân hoang mang, đau xót, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Theo thống kê của Bộ Công an, mặc dù chỉ là phần nhỏ so với thực tế nhưng mỗi năm trung bình có 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, trong số 1.000 vụ xâm hại tình dục, số vụ mà trẻ em là nạn nhân chiếm đến 65%, đa số nạn nhân là nữ ở độ tuổi 12 đến 15 tuổi (chiếm 57,46%), tuy nhiên số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại là vấn đề rất đáng báo động, chiếm tới 13,2%. 
4. Hỏi: Nguyên nhân của tình trạng xâm hại trẻ em? 
Đáp: Có thể thấy một số nguyên nhân chủ yếu của tình trạng xâm hại trẻ em như sau:
Thứ nhất, do các bậc cha mẹ, gia đình, người chăm sóc trẻ thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý trẻ em, thiếu nhận thức về nguy cơ, thiếu sự quan tâm chia sẻ vấn đề giới tính với trẻ em. Từ đó, dẫn tới các em thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, về kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục.
Thứ hai, do sự phân hóa giàu nghèo với những chênh lệch về điều kiện sống, những rạn vỡ trong gia đình và sự xói mòn những giá trị truyền thống đã dẫn tới con số trẻ em bị bỏ rơi, bị sao nhãng, bị lạm dụng và bóc lột ngày càng tăng. Trẻ em bị xâm hại thường xảy ra nhiều ở phường có nhiều dân nhập cư, phòng cho thuê, khu vực có đông người lao động nghèo và địa bàn vắng.
Thứ ba, công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội chưa bao phủ được hết các địa bàn, đối tượng; số người thực hiện được nghiệp vụ truyền thông, tư vấn còn hạn chế nên chất lượng truyền thông trực tiếp chưa cao; các sản phẩm truyền thông sản xuất với số lượng ít, chưa đến tay các gia đình... dẫn đến nhận thức, trách nhiệm, năng lực bảo vệ chăm sóc trẻ em của các cấp chính quyền, đặc biệt kỹ năng về bảo vệ trẻ em, thực hành quyền trẻ em của cha mẹ, người chăm sóc trẻ còn thiếu hụt.
Thứ tư, do tác động của phim ảnh bạo lực, khiêu dâm, những thông tin độc hại không được kiểm soát lan tràn trên mạng internet... cũng dẫn đến các hành vi lệch chuẩn ở trẻ em và người lớn.
Thứ năm, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; khả năng nhận thức, phòng vệ và tự vệ của nạn nhân còn non nớt; công tác phát hiện, tố giác tội phạm hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí có cả thái độ bất hợp tác từ phía nạn nhân và gia đình nạn nhân. Một số tội danh chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe tội phạm, nhiều khi không tương xứng với hành vi bạo lực cần xử lý cũng là một nguyên nhân gây nên tình trạng này.
5. Hỏi: Hậu quả của việc xâm hại trẻ em?
Đáp: Hậu quả của việc xâm hại trẻ em như sau:
Về mặt thể chất, trẻ em bị xâm hại không chỉ mang những vết sẹo trên cơ thể suốt đời, mà còn phải chịu đựng những hậu quả không trực tiếp liên quan đến vết thương trên da thịt. Hậu quả thường thấy nhất về mặt thể chất của trẻ là tình trạng chậm phát triển.
Về mặt hành vi, trẻ trở nên quá lệ thuộc, trẻ trở thành thụ động, tránh né mọi khả năng phải đối đầu, hoàn toàn phục tùng lời của người khác, lựa chọn thái độ quá cẩn trọng trong mọi việc, luôn tỏ ra cần sự bảo vệ để tránh mọi rắc rối và cố gắng làm vui lòng người lớn; hoặc trẻ trở nên rất hiếu chiến, trở nên tiêu cực, hung hăng và vô cùng nghịch ngợm phá phách. Bên cạnh đó, trẻ có các hành vi tự làm tổn thương bản thân như: tự gây ra tai nạn, cố tình để bị đau hay ốm, có hành vi cố gắng tự sát để thoát khỏi cảm giác tồi tệ về bản thân.
Về mặt tâm lý, trẻ không tin tưởng vào bản thân, vào người khác và vào môi trường xung quanh; trẻ thiếu lòng tự trọng về bản thân do mặc nhiên coi việc mình bị xâm hại là do lỗi của mình, do mình không tốt; trẻ không còn yêu quý và tôn trọng bản thân.
6. Hỏi: Bảo vệ trẻ em là gì?
[bookmark: dieu_6]Đáp: Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
7. Hỏi: Các hành vi nào bị nghiêm cấm?
Đáp: Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:
1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em.
2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.
4. Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.
5. Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.
7. Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.
8. Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.
9. Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.
10. Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.
11. Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.
12. Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em; lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi.
13. Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em hoặc đặt cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.
14. Lấn chiếm, sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí và hoạt động dịch vụ bảo vệ trẻ em sai mục đích hoặc trái quy định của pháp luật.
15. Từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, điều trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.
[bookmark: dieu_123][bookmark: dieu_124][bookmark: dieu_142][bookmark: dieu_11]8. Hỏi: Người phạm tội giết trẻ em thì bị xử lý như thế nào?
Đáp: Người phạm tội giết trẻ em thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.
9. Hỏi: Hiện nay có rất nhiều trường hợp các cô gái vì hoàn cảnh éo le nào đó mà giết con do mình đẻ ra hoặc vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết. Hành vi này có bị xử lý hình sự không?
Đáp: Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
[bookmark: dieu_130]10. Hỏi: Người có hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục trẻ em, là người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì phạm tội gì và bị xử phạt như thế nào?
Đáp: Người có hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì phạm tội “bức tử”. Nếu nạn nhân là trẻ em thì người phạm tội “bức tử” bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
[bookmark: dieu_133]11. Hỏi: Người nào có hành vi đe dọa giết trẻ em, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Đáp: Người có hành vi này thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
[bookmark: dieu_134]12. Hỏi: Người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ em thì bị xử lý như thế nào?
Đáp: Người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ em thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù, mức thấp nhất là 06 tháng, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.
Người có hành vi chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
[bookmark: dieu_140]13. Hỏi: Người phạm tội hành hạ trẻ em thì bị xử phạt như thế nào? 
Đáp: Người phạm tội hành hạ trẻ em thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.
14. Hỏi: Người phạm tội hiếp dâm trẻ em thì bị xử phạt như thế nào?
Đáp: Người phạm tội hiếp dâm trẻ em thì bị phạt tù, mức thấp nhất là 07 năm, cao nhất là 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
[bookmark: dieu_144]15. Hỏi: Người phạm tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị xử lý như thế nào?
Đáp: Người phạm tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù, mức thấp nhất là 05 năm, cao nhất là 20 năm, tù chung thân. 
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
[bookmark: dieu_145]16. Hỏi: Người phạm tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị xử lý như thế nào?
Đáp: Người phạm tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù, mức thấp nhất là 01 năm, cao nhất là 15 năm. 
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
[bookmark: dieu_146]17. Hỏi: Người phạm tội dâm ô đối với trẻ em thì bị xử lý như thế nào?
Đáp: Người phạm tội dâm ô đối với trẻ em thì bị phạt tù, mức thấp nhất là 06 tháng, cao nhất là 12 năm. 
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
[bookmark: dieu_147]18. Hỏi: Người phạm tội sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm thì bị xử lý như thế nào?
Đáp: Người nào phạm tội sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm thì bị phạt tù, mức thấp nhất là 06 tháng, cao nhất là 12 năm. 
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
[bookmark: dieu_151]19. Hỏi: Người phạm tội mua bán trẻ em bị xử lý như thế nào?
Đáp: Người phạm tội mua bán trẻ em thì bị phạt tù, mức thấp nhất là 07 năm, cao nhất là 20 năm, tù chung thân. 
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
[bookmark: dieu_153]20. Hỏi: Người phạm tội chiếm đoạt trẻ em thì bị xử lý như thế nào?
Đáp: Người phạm tội chiếm đoạt trẻ em thì bị phạt tù, mức thấp nhất là 03 năm, cao nhất là 15 năm. 
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
21. Hỏi: Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức nhằm mục đích gì?
Đáp: Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em./.
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